
STT Tên đơn vị
Số 

lượng

Chuyên ngành hợp đồng lao 

động 
Ghi chú

1 2 4 6

TỔNG CỘNG 36

Cộng Mầm non 10

Cộng Tiểu học 16

Cộng THCS 10

I CẤP MẦM NON 10

1
Trường Mầm non 

Lâm trường
4

2
Sư phạm mầm non; Giáo dục 

mầm non 
Cao đẳng trở lên

1

Văn thư - Lưu trữ hoặc chuyên 

ngành văn thư  hành chính; lưu 

trữ; Quản trị văn phòng

Trung cấp trở lên

1 Các chuyên ngành Kế toán Cao đẳng trở lên

2
Trường Mầm non 

Liên Cơ 
1

1

Văn thư - Lưu trữ hoặc chuyên 

ngành văn thư  hành chính; lưu 

trữ; Quản trị văn phòng

Trung cấp trở lên

3
Trường Mầm non 

Vĩnh Thịnh 
1

1

Văn thư - Lưu trữ hoặc chuyên 

ngành văn thư  hành chính; lưu 

trữ; Quản trị văn phòng

Trung cấp trở lên

4
Trường Mầm non 

Đồng Tân 
1

1

Văn thư - Lưu trữ hoặc chuyên 

ngành văn thư  hành chính; lưu 

trữ; Quản trị văn phòng

Trung cấp trở lên

5
Trường Mầm non Hồ 

Sơn 
2

1
Sư phạm mầm non; Giáo dục 

mầm non 
Cao đẳng trở lên

1

Văn thư - Lưu trữ hoặc chuyên 

ngành văn thư  hành chính; lưu 

trữ; Quản trị văn phòng

Trung cấp trở lên
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STT Tên đơn vị
Số 

lượng

Chuyên ngành hợp đồng lao 

động 
Ghi chú

6
Trường Mầm non Sơn 

Hà 
1

1

Văn thư - Lưu trữ hoặc chuyên 

ngành văn thư  hành chính; lưu 

trữ; Quản trị văn phòng 

Trung cấp trở lên

II CẤP TIỂU HỌC 16

1
Trường Tiểu học 1 

Hữu Lũng
5

5 Đại học Giáo dục Tiểu học

2
Trường Tiểu học 2 

Hữu Lũng
3

1

Văn thư - Lưu trữ hoặc chuyên 

ngành văn thư  hành chính; lưu 

trữ; Quản trị văn phòng

Trung cấp trở lên

2

Đại học Sư phạm Tin học hoặc 

thuộc một trong  các chuyên 

ngành: Tin học, Tin học ứng 

dụng,  Khoa học máy tính, Công 

nghệ thông tin

Đối với chuyên ngành  

đào tạo ngoài sư phạm  

Tin học phải có chứng  

chỉ nghiệp vụ sư phạm  

theo quy định

3
Trường Tiểu học 

Đồng Tân 
2

2 Đại học Giáo dục Tiểu học

4
Trường Tiểu học Hồ 

Sơn 
4

1 Đại học Giáo dục Tiểu học

1
Đại học Sư phạm Tiếng Anh; 

Tiếng Anh; Ngôn  ngữ Anh

Đối với chuyên ngành  

đào tạo ngoài Sư phạm  

Tiếng Anh phải có  

chứng chỉ nghiệp vụ sư  

phạm theo quy định

1

Đại học Sư phạm Tin học hoặc 

thuộc một trong  các chuyên 

ngành: Tin học, Tin học ứng 

dụng,  Khoa học máy tính, Công 

nghệ thông tin

Đối với chuyên ngành  

đào tạo ngoài sư phạm  

Tin học phải có chứng  

chỉ nghiệp vụ sư phạm 

theo quy định

1

Văn thư - Lưu trữ hoặc chuyên 

ngành văn thư  hành chính; lưu 

trữ; Quản trị văn phòng

Trung cấp trở lên
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STT Tên đơn vị
Số 

lượng

Chuyên ngành hợp đồng lao 

động 
Ghi chú

5
Trường Tiểu học Sơn 

Hà 
2

1

Đại học Sư phạm Tin học hoặc 

thuộc một trong  các chuyên 

ngành: Tin học, Tin học ứng 

dụng,  Khoa học máy tính, Công 

nghệ thông tin

Đối với chuyên ngành  

đào tạo ngoài sư phạm  

Tin học phải có chứng  

chỉ nghiệp vụ sư phạm 

theo quy định

1

Văn thư - Lưu trữ hoặc chuyên 

ngành văn thư  hành chính; lưu 

trữ; Quản trị văn phòng

Trung cấp trở lên

III CẤP TRƯỜNG THCS 10

1 Trường THCS Hồ Sơn 3

2
Đại học Sư phạm Toán hoặc 

Toán lý, Toán tin  học

1
Đại học Sư phạm Hóa- sinh 

hoặc Sư phạm Hóa

2 Trường THCS Sơn Hà 4

2
Đại học Sư phạm Toán (hoặc 

Toán - Lý)

1
Đại học Sư phạm Ngữ văn 

(hoặc Văn - Sử)

1
Đại học Sư phạm Hóa (hoặc 

Sinh - Hóa)

3
Trường THCS Hữu 

Lũng
3

1
Đại học sư phạm Sử- địa/ 

Địa/Văn- địa/Ngữ văn; 

1
Đại học sư phạm Toán-lí/ Lí- 

công nghệ/ Khoa  học tự nhiên

1
Đại học sư phạm Giáo dục thể 

chất hoặc Sinh Thể dục


